
TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG

HL HK

1 Nguyễn Thị Mai 2006 Xuân Ninh 11a6 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt Không có bố, mẹ tàn tật

2 Nguyễn Việt Hoàng 2006 Xuân Hồng 11a7 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Bố mất, mẹ sức khoẻ yếu, mới phẫu 

thuật

3 Hồ Thanh Hằng 2007 Xuân Châu 10a8 THPT Xuân Trường Tốt Tốt

Bố mất, mẹ sức khoẻ yếu,nuôi 3 chị 

em học

4 Lã Thị Diễm Quỳnh 2005 Xuân Hồng 12A2 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Mẹ ung thư, gia đình hoàn cảnh rất 

khó khăn

5 Phan Trần Thái An 2006 Xuân Hồng 11A1 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Bố mất, mình mẹ nuôi 3 anh em đi 

học, hoàn cảnh khó khăn.

6 Đặng Thị Thùy Ninh 2005 Xuân Hồng 12A6 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Mẹ mất, ở cùng ông đã già yếu. Hoàn 

cảnh rất khó khăn.

7 Phạm Thị Thảo 2005 Xuân Phong 11A1 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Bố mất, mẹ làm nông, nuôi 3 anh em 

đang học (1 đại học, 1 lớp 11, 1 lớp 7), 

hoàn cảnh khó khăn.

8 Vũ Thị Hân 2007 Xuân Thượng 10a7 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Bố bị tâm thần nặng, mẹ làm tự do, 2 

con sinh đôi học lớp 10 

9 Nguyễn Ngọc Khánh 2007 Xuân Thượng 10A6 THPT Xuân Trường Tốt Tốt

Bố bị ung thư giai đoạn cuối, hoàn 

cảnh rất khó khăn

10 Đinh Thị Quỳnh Hoa 2005 Xuân Phương 11A3 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Gia đình khó khăn, bố mất sức lao 

động, mẹ làm ruộng, thu nhập ko ổn 

định

11 Nguyễn Hương Trang 2005 Xuân Ninh 12A10 THPT Xuân Trường Giỏi Tôt

Gia đình khó khăn, bố ốm mất sức lao 

động, mẹ làm ruộng

12 Trịnh Thị Thu 2006 Xuân Thành 11A2 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Không có bố, mẹ ốm, làm nghề tự do, 

rất khó khăn

13 Đặng Minh Tuyên 2007 Xuân Hồng 10A1 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Bố mất, hoàn cảnh khó khăn, mẹ làm 

tự do

14 Lê Thị Kim Ánh 2007 Xuân Phong 10A1 THPT Xuân Trường Giỏi Tốt

Không có bố, ở với ông bà ngoại, mẹ 

làm nghề tự do, hoàn cảnh gia đình 

khó khăn.
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